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A DI ĐÀ MẠN TRÀ LA 
 

A Di Đà Mạn Trà La cũng là một loại Tịnh Thổ Mạn Trà La. Ở chính giữa 
đài hoa sen 16 cánh, an Đức Phật A Di Đà của Thượng Phẩm Thượng Sinh. Tám cánh 
sen ở lớp thứ nhất an Đức A Di Đà của tám phẩm [9 Đức Phật này được biểu thị bằng 
9 chữ HRĪḤ (猭)]. Tám cánh sen ở lớp thứ hai an 8 vị Đại Bồ Tát là: Quán Âm (唒:A), 

Di Lặc (妲: MṚ ), Hư Không Tạng (凹: TA), Phổ Hiền (包: TE), Kim Cương Thủ [弛: 

SE (?兮: JE)], Văn Thù (祌: HA), Trừ Cái Chướng (捖: RA), Địa Tạng (猲: HŪṂ). 

Bốn góc trong Nội Viện  là 4 vị Bồ Tát Nội Cúng Dường: Hý (趌: HOḤ), Man 

(輁: TRAṬ), Ca (久: GĪ), Vũ (鉥: KṚṬ) 

Bốn góc ở Ngoại Viện là 4 vị Bồ Tát Ngoại Cúng Dường: Thiêu Hương (哸: 

AḤ), Hoa (湡: OṂ), Đăng (輇: DĪḤ), Đồ Hương (勺: GAḤ) 

Bốn cửa của Ngoại Viện là 4 vị Nhiếp Bồ Tát: Câu (切: JAḤ), Sách (猲: HŪṂ), 

Tỏa (圳: VAṂ), Linh (趌: HOḤ) 

 

 
 

Truyền thống khác ghi nhận A Di Đà Mạn Trà La có Nội Viện là hoa sen tám 
cánh: Đài sen ở chính giữa an Đức Phật A Di Đà, tám cánh sen vây chung quanh an 8 
vị Đại Bồ Tát là: Quán Âm, Di Lặc, Hư Không Tạng, Phổ Hiền, Kim Cương Thủ, Văn 
Thù, Trừ Cái Chướng, Địa Tạng  

Bốn góc trong Nội Viện  là 4 vị Bồ Tát Nội Cúng Dường: Hý, Man, Ca, Vũ 
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Bốn góc ở Ngoại Viện là 4 vị Bồ Tát Ngoại Cúng Dường: Thiêu Hương, Hoa, 
Đăng, Đồ Hương 

Bốn cửa của Ngoại Viện là 4 vị Thủ Môn Bồ Tát: Câu, Sách, Tỏa, Linh 
 

 
 

 
 
 


